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Câu 1: Dung dịch nào sau đây có thể làm mất màu da cam của dung dịch loãng chứa K2Cr2O7 và H2SO4 ?

A. FeSO4
B. Al2(SO4)3
C. CuSO4
D. Fe2(SO4)3
Câu 2: Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X mất nhãn và thu được kết quả sau:

- Có phản ứng với dung dịch HCl, Pb(NO3)2, Ba(NO3)2, Na2CO3
- Không phản ứng với dung dịch H2SO4, AgNO3
Dung dịch X là

A. Ag2SO4
B. NaOH
C. CuSO4
D. BaCl2
Câu 3: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 12,00
B. 12,80
C. 16,53
D. 6,4
Câu 4: Cho 1,84 gam hỗn hợp Al và Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ) thu được 1,12 lit khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng dung dịch sau phản ứng là

A. 21,29 gam
B. 26,34 gam
C. 26,24 gam
D. 6,64 gam
Câu 5: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử Ag+/Ag = +0,8 V; Cu2+/Cu = +0,34 V; Pb2+/Pb = -0,13 V; Zn2+/Zn = -0,76 V. Trong các pin sau, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?

A. Pin Pb-Cu
B. Pin Zn-Cu
C. Pin Zn-Ag
D. Pin Pb-Ag
Câu 6: Cho m gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng) thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36.
B. 18.
C. 9.0.
D. 16,2.
Câu 7: Nhôm oxit không phản ứng được với dung dịch

A. HNO3
B. NaOH
C. NH3
D. H2SO4
Câu 8: Cho tất cả các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 3
B. 5
C. 4
D. 6
Câu 9: Cho 9,7 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 17,0
B. 5,78
C. 11,2
D. 10,3
Câu 10: Số đồng phân cấu tạo amin bậc hai ứng với công thức phân tử C4H11N là

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 11: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Al2O3
B. Al(OH)3
C. Cr(OH)2
D. Cr(OH)3
Câu 12: Cho 10 gam hỗn hợp gồm hai amin no đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 50
B. 120
C. 160
D. 100
Câu 13: Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

A. NH3
B. KOH
C. NaOH
D. HCl
Câu 14: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. metyl amin, amoniac, natri axetat
C. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit.
D. anilin, amoniac, natri hidroxit.
Câu 15: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa, X có số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên là

A. 2
B. 5
C. 4
D. 6
Câu 16: Khi nhiệt phân hoàn toàn Ca(HCO3)2 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là

A. CaO, CO2, H2O
B. Ca(OH)2, CO2, H2O
C. Ca(OH)2, CO2
D. CaCO3, CO2, H2O
Câu 17: Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là

A. Cu, Mg
B. Zn, Cu
C. Mg, Na
D. Zn, Na
Câu 18: Kim loại không tác dụng được với dung dịch sắt (III) clorua là

A. Zn
B. Cu
C. Ag
D. Al
Câu 19: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etilen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?

A. Tăng 2,7 gam
B. Giảm 7,74 gam
C. Tăng 7,92 gam
D. Giảm 7,38 gam
Câu 21: Cho dãy các chất: CH3COONa, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng đươc với dung dịch HCl là

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước dư thu được dung dịch Y và thoát ra 2,016 lít khí (đktc). Cho từ từ đến hết dung dịch X vào 50 ml dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là

A. 5,40 gam
B. 5,15 gam
C. 3,09 gam
D. 2,06 gam
Câu 23: Phenyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa

A. anhidrit axetic và phenol
B. anhidrit axetic và ancol benzylic
C. axit axetic và phenol
D. axit axetic và phenyl bromua
Câu 24: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,575m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 8,0
B. 9,0
C. 8,4
D. 5,6
Câu 25: Polime được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng là

A. poliacrilonitrin
B. polietilen
C. poli(etilen-terephtalat)
D. poli(vinyl clorua)
Câu 26: Để bảo vệ nồi hơi bằng thép khỏi bị ăn mòn, người ta có thể lót những kim loại nào sau đây vào mặt trong của nồi hơi?

A. Ag hoặc Mg
B. Zn hoặc Cr
C. Zn hoặc Mg
D. Pb hoặc Pt
Câu 27: Hình (trang 142) mô tả thí nghiệm để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm, để thu được khí clo nguyên chất, dung dịch C là

A. NaOH
B. HCl loãng
C. NaCl bão hòa
D. Na2CO3
Câu 28: Khi xà phòng hóa tristearin ta được sản phẩm là

A. C15H31COOH và glixerol
B. C15H35COONa và glixerol
C. C15H35COONa và etanol
D. C15H35COOH và glixerol
Câu 29: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (Na[Al(OH)4])

(3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2
(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3
(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (Na[Al(OH)4])

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
Câu 30: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH dư tạo ra kết tủa là

A. AlCl3
B. ZnCl2
C. CrCl3
D. FeCl3
Câu 31: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. nitron
B. visco
C. xenlulozơ axetat
D. nilon - 6,6
Câu 32: Hỗn hợp gồm Fe và Cu trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng, hòa tan hết 7,4 gam hỗn hợp trong HCl dư thấy có V lít khí (điều kiện tiêu chuẩn) bay ra. Giá trị của V là

A. 2,24
B. 0,56
C. 1,12
D. 1,68
Câu 33: Cho dãy các chất: CH3OH, CH3COOH, CH3CHO, C6H5OH, HCOOCH3.

Số chất trong dãy vừa tác dụng được với NaOH vừa tác dụng được với Na sinh ra H2 là

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 34: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là

A. 15,9 gam
B. 21,2 gam
C. 10,6 gam
D. 5,3 gam
Câu 35: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol hidro. Nung nóng hỗn hợp có xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với hidro bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là

A. 0 gam
B. 8 gam
C. 14 gam
D. 16 gam
Câu 36: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/lit, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch CaCl2 (dư), đun nóng, sau khi kết thúc phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a và m tương ứng là

A. 0,14 và 2,4
B. 0,07 và 3,2
C. 0,04 và 4,8
D. 0,08 và 4,8
Câu 37: Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% cần dùng x tấn quặng manhetic chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là

A. 1394,90
B. 1325,16
C. 1311,90
D. 959,59
Câu 38: Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hóa thạch; những nguồn năng lượng sạch là

A. (1) (2) và (4)
B. (1) (2) và (3)
C. (1) (3) và (4)
D. (2) (3) và (4)
Câu 39: Nhận xét nào sau đây không đúng
A. SO3 và CrO3 đều là oxit axit
B. BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước.
C. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử
D. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hidroxit lưỡng tính và có tính khử
Câu 40: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46o là

Hiệu suất cả quá trình là 72%, khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg
B. 5,0 kg
C. 6,0 kg
D. 4,5 kg
Câu 41: Để xà phòng hóa 100 kg dầu ăn thuộc loại trioleoylglixerol có chỉ số axit bằng 7 cần 14,10 kg natri hidroxit và thu được m kg muối natri. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị m gần đúng là

A. 103,5 gam
B. 108,3 gam
C. 118,2 gam
D. 110,8 gam
Câu 42: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3) trong đó Y là muối của axit đa chức, Z là đpeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác, 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

A. 20,15
B. 31,3
C. 16,95
D. 23,80
Câu 43: Phản ứng của cặp chất nào dưới đây không tạo sản phẩm khí?

A. Dung dịch Al(NO3)3 và dung dịch Na2S
B. Dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH
C. Dung dịch AlCl3 và dung dịch Na2CO3
D. Al và dung dịch NaOH
Câu 44: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (các thể tích khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Biết hiệu suất phản ứng là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,18
B. 0,15
C. 0,26
D. 0,24
Câu 45: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N, có khả năng làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

A. metyl aminoaxetat
B. axit aminopropionic
C. axit aminopropionic
D. amoni acrylat
Câu 46: Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là

A. 0,16
B. 0,05
C. 0,1
D. 0,02
Câu 47: Một cốc nước chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,1 mol) và SO42- (0,01mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc

A. có tính vĩnh cửu
B. có tính cứng tạm thời
C. có tính cứng toàn phần
D. là nước mềm
Câu 48: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. fructozơ
B. glucozơ
C. Xenlulozơ
D. saccarozơ
Câu 49: Số oxi hóa của crom trong hợp chất K2Cr2O7 là

A. +2
B. +4
C. +3
D. +6
Câu 50: Bạc có màu đen khi tiếp xúc với không khí có mặt nước hoặc hidro sunfua là do tác dụng của

A. oxi
B. hidro sunfua
C. oxi và hidro sunfua
D. Oxi và hơi nước
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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